
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 

NĂM HỌC: 2024 - 2025 

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 3 

(Thời gian làm bài: 50 phút ) 

Họ và tên: ………………………………………….................... Lớp : 3A 
 

A - KIỂM TRA ĐỌC – HIỂU (4 Điểm) 
 

 

Đường của chú phi công 

Lẫn trong mây cao tít 

Khắp những vùng trời xanh 

Những vì sao chi chít. 

 

Đường của chú hải quân 

Mênh mông trên biển cả 

Tới những vùng đảo xa 

Và những bờ bến lạ. 

Con đường làm bằng sắt 

Là của bác lái tàu 

Chạy dài theo đất nước 

Đi song hành bên nhau. 

Còn con đường của bố 

Đi trên giàn giáo cao 

Những khung sắt nối nhau 

Dựng nên bao nhà cửa. 

 

Và con đường của mẹ 

Là ở trên cánh đồng 

Có ruộng dau xanh tốt 
Thảm lúa vàng ngát hương. 

Bà bảo đường của bé 

Chỉ đi đến trường thôi 

Bé tìm mỗi sớm mai 

Con đường trên trang sách. 

( Thanh Thảo) 

Dựa vào nội dung bài đọc trên, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất 

hoặc làm theo yêu cầu của mỗi câu hỏi: 

Nhận xét của giáo viên 

....................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

Điểm 

CON ĐƯỜNG 



Câu 1: Hình ảnh những con đường của mỗi người trong 5 khổ thơ đầu rất 

khác nhau, điều đó nhằm nói lên điều gì? 

A. Quê hương, đất nước nơi nào cũng đẹp. 

B. Mỗi người có những công việc, nghề nghiệp khác nhau. 

C. Chúng ta có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau. 

D. Mỗi người sinh ra chỉ được làm một nghề. 

Câu 2: Lời của bà trong khổ thơ cuối có ý nghĩa gì? 

A. Công việc của bé là đến trường học tập. 

B. Trong trang sách của bé có hình vẽ con đường. 

C. Mỗi sớm mai bé sẽ tìm thấy một con đường. 

D. Công việc của bé là đến trường học tập, con đường bé đi là con đường tri thức 

trên mỗi trang sách bé học hằng ngày. 

Câu 3: Bài thơ muốn nhắn nhủ với em điều gì? 

A. Em có thể chọn nhiều công việc để làm. 

B. Em cần trân trọng công việc của những người khác. 

C. Mỗi người đều có công việc riêng và cần làm tốt việc của mình. 

D. Em chỉ cần đi học. 

Câu 4: Lớn lên em muốn làm nghề gì? Vì sao em muốn làm nghề đó? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..………………………. 

Câu 5: Em đặt dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than vào cuối mỗi câu sau: 

 

a. Cô bé chạy nhanh quá  

b. Bỗng cô bé gặp một cụ già râu tóc bạc phơ  

c. Cháu đi đâu mà vội thế  

d. Ta có thể giúp đỡ gì cho cháu  

e. Cậu học giỏi quá  

Câu 6: 

Những con bê đực chốc chốc lại dừng ăn, nhảy quẩng lên rồi chạy đuổi nhau thành 

một vòng tròn xung quanh anh. 

- Từ chỉ sử vật :............................................................................................................ 

- Từ chỉ hoạt động:...................................................................................................... 

 
II - KIỂM TRA VIẾT ( Viết bài văn và chép chính tả vào giấy kiểm tra) 

Câu 1: Nghe – viết: Lời giải toán đặc biệt (Từ Huy – gô mải miết viết đến À, ra 

thế!) ( 2 điểm) 

Câu 2: Viết đoạn kể về một người mà em yêu quý văn từ 7 – 10 câu: ( 4 điểm) 

 

 

 



 

    Họ và tên:……………………………………………………….Lớp: 3.........  

 

Điểm Nhận xét của thầy cô giáo  

Đọc Viết Điểm chung  

  

 

  

 
 

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (4 điểm) 

GV cho HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc từ tuần 1  đến tuần 17 rồi trả lời từ 1 đến 2 

câu hỏi về nhận thức của HS đối với đoạn vừa đọc. 

II. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm) (Thời gian 35 phút)  

         a. Đọc thầm 

SƯ TỬ VÀ KIẾN CÀNG 

       Sư Tử chỉ kết bạn với các loài vật nào to khỏe như mình và cho rằng những con 

vật bé nhỏ chẳng có ích lợi gì? Cho nó. Một lần, Kiến Càng  đến xin kết bạn với Sư 

Tử, liền bị Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi. 

       Một hôm, Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn 

được. Bạn bè Sư Tử đến thăm, Sư Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, 

Gấu, …đều kiếm cớ từ chối ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn. 

         Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sư 

Tử. Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con Rệp. 

        Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. Sư Tử vội vàng xin lỗi 

Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân thiết nhất trên đời. 

                                                                            Theo Truyện cổ dân tộc Lào 
          

    b. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Sư Tử chỉ kết bạn với loài vật nào? 

              a) Những loài vật có ích. 

              b) Loài vật nhỏ bé. 

              c) Loài vật to khỏe 

Câu 2.  Khi Sư Tử bị đau tai, bạn bè đã đối xử với Sư Tử như thế nào? 

     a)  Đến thăm hỏi và tìm cách chữa chạy cho Sư Tử. 

     b)  Đến thăm nhưng không giúp gì, mặc Sư Tử đâu đớn. 

               c)  Không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ. 

Câu 3. Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời? 

     a)  Vì Sư Tử thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé.         

     b)  Vì Kiến Càng tốt bụng, đã cứu giúp Sư Tử.  

 

 

                 ĐỀ CHẴN 

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I 

Năm học: 2024 - 2025 

Môn: Tiếng Việt - Lớp 3 

(Thời gian làm bài phần B: 40 phút) 



               c)  Vì Sư Tử đã chót đối xử không tốt với Kiến càng. 

Câu 4. Câu nào dưới đây được viết theo mẫu nêu hoạt động? 

     a)  Bạn bè của Sư Tử rất đông. 

     b)  Bạn bè của Sư Tử đến thăm rất đông. 

               c)  Voi, Hổ, Gấu là bạn của Sư Tử. 

Câu 5. Em rút ra được bài học gì qua câu chuyện trên? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Câu 6. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây: 

       Ở thôn quê nhà nào cũng có vườn cây tươi tốt. 

Câu 7. Chuyển câu kể sau thành câu cảm: 

        Bạn Mai được mẹ tặng một chiếc bút mực đẹp. 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

B. BÀI KIỂM TRA VIẾT 

I. Viết (4 điểm) 

Giáo viên đọc cho học sinh (nghe - viết) đoạn văn trong bài: « Con đường đến trường » – SGK 

Tiếng Việt lớp 3, tập 1 -  trang 47. 

II. Tập làm văn (6 điểm) 

Đề bài :  Em hãy chọn 1 trong 2 đề sau : 

Đề 1: Viết 1 đoạn văn ngắn kể lại một hoạt động em đã làm cùng những người thân trong gia 

đình. 

Đề 2: Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc của em đối với một người mà em  

yêu quý. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Họ và tên:……………………………………………………….Lớp: 3.........  

 

Điểm Nhận xét của thầy cô giáo  

Đọc Viết Điểm chung  

  

 

  

 
 

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (4 điểm) 

GV cho HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc từ tuần 1  đến tuần 17 rồi trả lời từ 1 đến 2 

câu hỏi về nhận thức của HS đối với đoạn vừa đọc. 

II. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm) (Thời gian 35 phút)  

         a. Đọc thầm 

SƯ TỬ VÀ KIẾN CÀNG 

       Sư Tử chỉ kết bạn với các loài vật nào to khỏe như mình và cho rằng những con 

vật bé nhỏ chẳng có ích lợi gì? Cho nó. Một lần, Kiến Càng  đến xin kết bạn với Sư 

Tử, liền bị Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi. 

       Một hôm, Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn 

được. Bạn bè Sư Tử đến thăm, Sư Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, 

Gấu, …đều kiếm cớ từ chối ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn. 

         Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sư 

Tử. Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con Rệp. 

        Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. Sư Tử vội vàng xin lỗi 

Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân thiết nhất trên đời. 

                                                                            Theo Truyện cổ dân tộc Lào 
          

    b. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Sư Tử chỉ kết bạn với loài vật nào? 

              a) Loài vật nhỏ bé. 

              b) Những loài vật có ích. 

              c) Loài vật to khỏe 

Câu 2.  Khi Sư Tử bị đau tai, bạn bè đã đối xử với Sư Tử như thế nào? 

     a)  Không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ. 

     b)  Đến thăm hỏi và tìm cách chữa chạy cho Sư Tử. 

               c)  Đến thăm nhưng không giúp gì, mặc Sư Tử đâu đớn. 

Câu 3. Câu nào dưới đây được viết theo mẫu nêu đặc điểm? 

     a)  Bạn bè của Sư Tử rất đông. 

     b)  Bạn bè của Sư Tử đến thăm rất đông. 

 

                 ĐỀ LẺ 

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I 

Năm học: 2024 - 2025 

Môn: Tiếng Việt - Lớp 3 

(Thời gian làm bài phần B: 40 phút) 



               c)  Voi, Hổ, Gấu là bạn của Sư Tử. 

Câu 4. Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời? 

     a)  Vì Sư Tử thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé.         

     b)  Vì Sư Tử đã chót đối xử không tốt với Kiến càng.  

               c)  Vì Kiến Càng tốt bụng, đã cứu giúp Sư Tử. 

Câu 5. Em rút ra được bài học gì qua câu chuyện trên? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Câu 6. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây: 

       Ngoài bến sông cây gạo nở đỏ rực như một quầng lửa. 

Câu 7. Chuyển câu kể sau thành câu cảm: 

        Mẹ tặng em một món quà sinh nhật đẹp. 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

B. BÀI KIỂM TRA VIẾT 

I. Viết (4 điểm) 

Giáo viên đọc cho học sinh (nghe - viết) đoạn văn trong bài: « Con đường đến trường » – SGK 

Tiếng Việt lớp 3, tập 1 -  trang 47. 

II. Tập làm văn (6 điểm) 

Đề bài :  Em hãy chọn 1 trong 2 đề sau : 

Đề 1: Viết 1 đoạn văn ngắn kể lại một hoạt động em đã làm cùng những người thân trong gia 

đình. 

Đề 2: Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc của em đối với một người mà em  

yêu quý. 
 

 

 

 

 

 
 


